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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT 

1. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời thì Trái Đất được coi là chất điểm.
 Chọn A 

2. Thời điểm ban đầu là to = 3 giờ.  CHỌN C 

3. Phát biểu: “Khi vật chuyển động thẳng đều thì gia tốc của vật bằng hằng số là sai. 

CHỌN C 

4. Trong hệ tọa độ vOt, đồ thị vận tốc theo thời gian của vật chuyển động thẳng đều có 

dạng là đoạn thẳng song song với trục Ot.   CHỌN C 

5. Khi vật chuyển động thẳng biến đổi đều thì vận tốc biến thiên được những lượng bằng 

nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.  CHỌN A 

6. Phương trình: 21
( ) ( )

2
o o o ox x v t t a t t        CHỌN A 

7. Câu “Gia tốc biến đổi theo hàm số bậc hai đối với thời gian” là sai. Chọn B 

8. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều véctơ gia tốc luôn ngược hướng với véctơ 

vận tốc Chọn C 

9. Chuyển động thẳng đều là chuyển động có véctơ vận tốc không đổi theo thời gian. 

 Chọn D 

10. Chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.  Chọn B 

11. Khi vật chuyển động đều, vận tốc của vật không đổi nhưng quỹ đạo của vật có thể 

là đường cong.  Chọn A 

12. Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động trong đó vận tốc của vật tăng theo 

hàm số bậc nhất đối với thời gian.  Chọn B 

13. Công thức 
t








 là đúng.  Chọn C 

14. Câu đúng: Trong chuyển động tròn đều, tốc độ dài là hằng số. Chọn C 

15. Các kết luận A, B và C đều đúng  Chọn D 

II. PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Bài 1. 

 a) Vật 1 và vật 2 chuyển động cùng chiều và có vận tốc bằng nhau, vì đồ thị của 

chúng là hai đường thẳng song song nhau. 

 b) Phương trình chuyển động của các vật 

 Vật 1: 1 4x t  (m); 

 Vật 2: 2 120 4x t   (m); 

 Vật 3: 3 40 4x t   (m). 
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 c) Vật 2 và vật 3 gặp nhau tại t = 10s, tọa độ 80Ax m . 

Bài 2. Gọi l là chiều dài mỗi toa tàu. Vận tốc đầu của đoàn tàu là ov . Chọn chiều 

dương là chiều chuyển động. 

Khi toa thứ nhất qua người quan sát: 

 2
1 1 1

1
5 12,5 .

2
o os l v t at l v a        (1) 

Khi cả toa thứ nhất và toa thứ hai qua người quan sát, thời gian chuyển động của hai 

toa là 50s. 

Ta có: 2
2 2 2

1
2 50 1250 25 625 .

2
o o os l v t at v a l v a          (2) 

Từ (1) và (2) 5 12,5 25 625 30,625 .o o ov a v a v a         (3) 

Khi tàu dừng, vận tốc của tàu bằng 0. 

Ta có 2 2ov as   hay 2 150 .ov a   

Từ (3) và (4) 21,6 /a m s   . 

Bài 3. Tốc độ góc: 
5

15

-10

v 2,8.10
ω= = =5,6.10 rad/s

R 0,5.10
. 

Gia tốc hướng tâm: 
2 5 2

20 2

10

(2,8.10 )
15,7.10 / .

0,5.10
ht

v
a m s

R 
    

Chu kì quay: 15

15

2 2.3,14
1,12.10 .

5,6.10
T s




    

 


